
TT Họ Và Tên Nữ Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh HS trường TH

1 Nguyễn Hoài An Kinh 13/09/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

2 Nguyễn Nam An Kinh 04/10/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

3 Nguyễn Quốc Anh Kinh 07/11/2011 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trưng Vương

4 Nguyễn Trí Anh Kinh 22/08/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

5 Trần Thị Thùy Chi x Kinh 30/12/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

6 Lê Mậu Dũng Kinh 22/03/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

7 Đào Văn Dương Kinh 24/06/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

8 Lê Mậu Trường Duy Kinh 13/05/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

9 Nguyễn Thị Trà Giang x Kinh 28/12/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

10 Trần Thị Hương Giang x Kinh 17/7/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

11 Võ Thị Xuân Giang x Kinh 08/03/2010 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

12 Trần Thị Thanh Hằng x Kinh 17/09/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

13 Trần Đức Hùng Kinh 13/04/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

14 Thái Dương Văn Hưng Kinh 20/10/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

15 Trần Nhật Hưng Kinh 30/07/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

16 Lý Thị Khánh Huyền x Kinh 08/06/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

17 Hà Việt Khang Kinh 10/07/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

18 Trần Quốc Khanh Kinh 11/04/2011 Trạm Y tế xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

19 Phan Minh Khánh Kinh 21/09/2011 Bệnh viện Đa Khoa huyện Yên Định, Thanh Hóa Cam Thành

20 Trần Văn Kiệt Kinh 19/08/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

21 Trần Thị Len x Kinh 30/08/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

22 Nguyễn Văn Mạnh Kinh 20/05/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

23 Trần Nguyễn Hoàng Minh Kinh 17/02/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

24 Võ Thanh Nam Kinh 04/05/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

25 Ngô Bảo Ngọc x Kinh 17/04/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

26 Thái Thị Bảo Ngọc x Kinh 23/01/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

27 Hồ Nguyễn Bảo Nguyên Kinh 24/10/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

28 Phạm Hải Nguyên Kinh 16/01/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

29 Đõ Thị Yến Nhi x Kinh 24/03/2011 Bệnh viện Đa Khoa Lệ Thủy Cam Thành

30 Hoàng Hà Nhi x Kinh 12/12/2011 Trạm Y tế xã Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ Cam Thành
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31 Huỳnh Thị Yến Nhi x Kinh 08/08/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

32 Lê Đăng Thục Nhi x Kinh 14/01/2010 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

33 Lê Phan Nhi x Kinh 18/10/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

34 Lê Thảo Nhi x Kinh 13/10/2011 Khoa sản Bệnh viện Tỉnh Quảng Trị Cam Thành

35 Trần Thị Ngọc Nhi x Kinh 01/03/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

36 Nguyễn Thị Diệu Như x Kinh 05/04/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

37 Phạm Thị Kiều Oanh x Kinh 22/05/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

38 Trần Đức Phong Kinh 20/08/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

39 Đỗ Đức Phú Kinh 13/04/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

40 Trần Văn Quyền Kinh 11/06/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

41 Lê Hữu Ngọc Sơn Kinh 09/07/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

42 Lê Quang Thắng Kinh 03/10/2011 Bệnh viện đa khoa Eah'leo - Đăk - Lăk Cam Thành

43 Nguyễn Trần Diệp Thanh x Kinh 27/09/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

44 Trần Văn Thời Kinh 05/09/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

45 Lê Quang Tới Kinh 07/09/2011 Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Cam Thành

46 Võ Thị Bích Trâm x Kinh 20/10/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

47 Trần Thị Huyền Trân x Kinh 16/01/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

48 Võ Thị Huyền Trang x Kinh 14/06/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

49 Nguyễn Bảo Trọng Kinh 12/11/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

50 Mai Thanh Trung Kinh 17/12/2011 Bệnh viện đao khoa trung ương tỉnh Quảng Nam Cam Thành

51 Lê Thị Mỹ Uyên x Kinh 06/03/2011 Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh Cam Thành

52 Trần Nguyễn Phương Uyên x Kinh 04/08/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

53 Trần Văn Viên Kinh 14/09/2011 Bệnh viện đa khoa Tỉnh, Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

54 Văn Võ Việt Kinh 10/08/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

55 Nguyễn Bảo Thảo Vy x Kinh 08/06/2011 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị Cam Thành

56 Trần Nguyễn Như Ý x Kinh 27/12/2011 Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, TT Cam Lộ, Quảng Trị Cam Thành

Tổng danh sách này có 56 học sinh trúng tuyển
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